
Stt Họ và tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMTND Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ 

1 Lâm Võ Trung Hiếu 079098005254 20/06/2017
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

10/13 Phạm Đôn, 

Phường 10, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh

2
Nguyễn Cao Thùy 

Linh
272619185 11/06/2018 Công an tỉnh Đồng Nai

137 Âu Dương Lân, 

Phường 2, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh

3 Nguyễn Thị Thúy Tiên 301590493 03/02/2012 Công an tỉnh Long An
Chuối Tây, Bình Thạnh, 

Mộc Hóa, Long An

4
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
301589647 23/02/2012 Công an tỉnh Long An

2770 Phạm Thế Hiển, 

Phường 7, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh

5 Phạm Văn Phước 038097005954 14/06/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

125 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường 19, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

6
Nguyễn Thị Thanh 

Ngân
X 079197002043 13/10/2016

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

100/25 Thiên Phước, 

Phường 9, quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

MINH

7
Trương Hoàng Hải 

Kiệt
312351928 01/11/2012 Công an tỉnh Tiền Giang

103/9 Nguyễn Cư Trinh, 

phường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh
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8
Nguyễn Trần Mai 

Phương
321422733 30/06/2011 Công an tỉnh Bến Tre

Ấp Chánh, xã Tiên Thủy, 

Châu Thành, Bến Tre

9 Hà Hữu Quang 079095003665 18/06/2018
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

62/7 Khu phố 4, Tân 

Thuận Tây, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh

10 Vũ Thị Thảo 163279818 19/07/2012 Công an tỉnh Nam Định
Đại Thắng, Vụ Bảng, 

Nam Định

11 Nguyễn Tuệ Phi 191895485 12/06/2012
Công an tỉnh Thừa Thiên 

Huế

29/14 Bùi Văn Thêm, 

Phường 9, quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh

12 Trần Thị Sương 1973 X 024224269 03/03/2004
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
CTY TNHH LẠC TỶ

13 Đỗ Thị Hồng Hạnh 1975 X 079175006786 18/04/2018
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

14 Ngô Thị Thu Nguyệt 1976 X 023102490 24/09/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

15
Phạm Thị Ngọc 

Phượng
1984 X 023817864 09/07/2018

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

16 Ngô Thanh Tùng 1967 X 280352897 28/07/2014
Công an tỉnh Bình 

Dương

17 Nguyễn Thị Nha 1973 X 320796217 09/04/2007 Công an tỉnh Bến Tre

18 Trần Thanh Hiền 1989 X 285165002 07/10/2013 Công an tỉnh Bình Phước

TRƢỜNG TIỂU HỌC 

TRƢƠNG VĂN 

THÀNH

CN CÔNG TY CP TP 

TRƢƠNG GIA PHÁT

HỘ KINH DOANH H2 

COFFEE



19 Phạm Thị Hồng 1990 X 173610787 11/02/2014 Công an tỉnh Thanh Hóa

20 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 1998 X 285649093 21/03/2016 Công an tỉnh Bình Phước

21 Lã Thị Liên 1973 X 131135654 22/03/2011 Công an tỉnh Phú Thọ

22
Phạm Ngọc Thanh 

Phương
1986 X 079186004015 31/08/2016

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

23 Huỳnh Thị Trúc 1983 X 334225883 06/10/2008 Công an tỉnh Trà Vinh

24 Huỳnh Thị Chúc Đào 1997 X 291166279 03/08/2012 Công an tỉnh Tây Ninh

25 Nguyễn Văn Hào 1996 X 366072474 20/11/2017 Công an tỉnh Sóc Trăng

26 Nguyễn Đang Mộng 1992 X 366031570 14/11/2017 Công an tỉnh Sóc Trăng

27 Nguyễn Đăng Xuân 1998 X 366210235 28/02/2018 Công an tỉnh Sóc Trăng

28 Danh Sang 1990 X 371327547 15/12/2005 Công an tỉnh Kiên Giang

29 Đào Văn Đồng 1987 X 273206886 26/07/2006
Công an tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu

30 Nguyễn Văn Liếp 1987 X 371025354 07/03/2016 Công an tỉnh Kiên Giang

31 Nguyễn Ngọc Ẩn 1987 X 331485776 18/05/2018 Công an tỉnh Vĩnh Long

32 Đàm Minh Đức 2000 X 194621944 21/05/2014 Công an tỉnh Quảng Bình

HỘ KINH DOANH H2 

COFFEE

TRƢỜNG MẦM NON 

ÁNH SAO

CÔNG TY TNHH 

ĐẢO HẢI LONG



33 Nguyễn Văn Dũng 1999 X 044099002815 26/03/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

34 Nguyễn Thị Diệu Ngọc 1995 X 092195000808 19/07/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

35 Nguyễn Hữu Minh 1986 X 273701483 15/09/2015
Công an tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu

36 Lê Thị Thư 1986 X 362100559 23/12/2013
Công an thành phố Cần 

Thơ

37 Trần Anh Tuấn 1992 X 163071279 18/04/2014 Công an tỉnh Nam Định

38 Đinh Thị Thùy Liên 1990 X 321352749 23/05/2005 Công an tỉnh Bến Tre

39 Lâm Hoài Phong 1999 X 025792461 19/02/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

40 Nguyễn Minh Phú 1993 X 272263414 06/08/2008 Công an tỉnh Đồng Nai

41 Trịnh Văn Trung 1987 X 173386737 30/01/2012 Công an tỉnh Thanh Hóa

42 Nguyễn Thanh Hậu 1999 X 025792447 19/02/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

43 Võ Ngọc Huỳnh 1996 X 385673482 25/04/2013 Công an tỉnh Bạc Liêu

44 Lê Thị Linh 1998 X 025777691 20/05/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

45 Trương Trí Lộc 1998 X 341850186 03/05/2012 Công an tỉnh Đồng Tháp

46 Đoàn Thị Anh Thư 2000 X 072300000062 15/08/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

CÔNG TY TNHH 

ĐẢO HẢI LONG

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH PHD TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

CÔNG TY TNHH 

ĐẢO HẢI LONG



47 Nguyễn Quốc Nghĩa 1999 X 341948860 13/06/2016 Công an tỉnh Đồng Tháp

48 Phạm Thị Kim Oanh 1999 X 025828998 22/11/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

49 Trương Hoàng Yến 1999 X 025845921 06/11/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

50 Nguyễn Thị Thùy Linh 1999 X 044199001953 01/03/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

51 Nguyễn Quốc Thịnh 1999 X 341946098 14/07/2015 Công an tỉnh Đồng Tháp

52
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân
1993 X 025385115 12/06/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

53
Trương Ngô Mỹ Thu 

Thanh
1991 X 025095040 07/04/2005

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

54 Phan Minh Duy 2000 X 079200011589 23/06/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

55 Phan Ngọc Ái Như 1999 X 025922948 26/05/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

56 Nguyễn Võ Cẩm Vy 1996 X 321570850 13/12/2017 Công an tỉnh Bến Tre

57
Nguyễn Thụy Hạ 

Quyên
1981 X 023471873 23/12/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

58 Nguyễn Thị Diễm Ly 1998 X 241677607 04/01/2014 Công an tỉnh Đắk Lắk

59 Nguyễn Tấn  Hiển 1999 X 089099000107 24/07/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

60 Trương Quan Vũ 1999 X 025926960 26/08/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

PIZZA VIỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH PHD TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH



61 Đỗ Hà Nhi 2000 X 026067680 28/07/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

62
Nguyễn Thị Kim 

Tuyền
1994 X 079194007006 06/09/2018

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

63 Phạm Minh Thư 2000 X 026067091 15/07/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

64 Trần Thị Thanh Trúc 1993 X 024878285 21/04/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

65
Nguyễn Phan Duyên 

Nữ
1998 X 212836079 01/09/2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi

66 Phan Chí Cường 1998 X 025943162 11/10/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

67 Cao Nguyễn Bảo Trâm 1999 X 026041267 08/06/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

68 Nguyễn Trung Kiên 2000 X 079200013934 11/12/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

69 Nguyễn Thị Du Thảo 1999 X 025894510 02/04/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

70 Phạm Don 1998 X 079098002241 22/07/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

71
Nguyễn Huỳnh Tuấn 

Lâm
1999 X 025853025 26/10/2013

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

72 Nguyễn Đức Trọng 2000 X 079200004330 21/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

73
Dương Nguyễn Tấn 

Phát
1999 X 241771040 11/10/2015 Công an tỉnh Đắk Lắk

74 Phạm Thị Thanh Trà 2000 X 036300006829 07/03/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

PIZZA VIỆT NAM



75 Trần Hoàng Phúc 1999 X 025900430 06/05/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

76 Bùi Thị Yến Nhi 2000 X 026024437 13/05/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

77 Phạm Nam Dương 1993 X 273522814 02/06/2010
Công an tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu

78 Lê Minh Thành 1993 X 024922716 03/04/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

79 Lê Võ Cẩm Tú 1997 X 312312324 05/07/2011 Công an tỉnh Tiền Giang

80
Viên Ngọc Khánh 

Trâm
1991 X 334735920 06/11/2013 Công an tỉnh Trà Vinh

81 Diệp Ái Trân 1999 X 352576551 09/07/2016 Công an tỉnh An Giang

82 Hồ Hoàng Trọng 1998 X 025813345 11/08/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

83 Nguyễn Thaành Đạt 1998 X 079098004049 16/01/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

84 Lê Thị Thanh Tuyền 1999 X 197413362 07/06/2016 Công an tỉnh Quảng Trị

85 Phạm Hữu Phi Khánh 1999 X 079099003041 11/07/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

86 Nguyễn Ngọc Hưng 1998 X 273682681 15/04/2015
Công an tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu

87 Lưu Đức Hiền Minh 1997 X 025570001 30/01/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

88 Đỗ Hoàng Thanh Tuấn 1999 X 025857030 01/12/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

PIZZA VIỆT NAM



89
Trần Nguyễn Thanh 

Tuấn
2000 X 079200010324 13/04/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

90 Hồ Hoàng Thông 1998 X 025722787 22/04/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

91 Chu Trần Ngọc Ánh 1999 X 245406136 27/10/2016 Công an tỉnh Đắk Nông

92 Nguyễn Duy Tuấn 1998 X 025679171 23/09/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

93 Trần Tuấn Anh 1998 X 036098008530 29/05/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

94
Quản Nguyễn Việt 

Cường
2000 X 079200011086 25/09/2017

Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

95 Phan Minh Tuấn 1998 X 025689997 28/01/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

96 Trần Văn Minh 1999 X 079099002856 04/07/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

97 Bùi Trương Duy Kha 1997 X 084097000023 01/11/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

98 Ngô Xuân Truyền 1999 X 225820691 28/02/2018 Công an tỉnh Khánh Hòa

99 Huỳnh Võ Hoàng Kha 1997 X 025578943 07/04/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

100 Trịnh Thị Cẩm Thi 1998 X 321723487 25/08/2016 Công an tỉnh Bến Tre

101 Nguyễn Tuấn Phúc 1998 X 025718903 18/04/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

102 Phan Thị Ngọc Thanh 1998 X 285692476 30/10/2017 Công an tỉnh Bình Phước CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

PIZZA VIỆT NAM



103 Ngô Trần Kim Chi 1999 X 025867589 21/01/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

104 Bùi Thị Minh Trang 2000 X 025957542 01/11/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

105 Đỗ Hữu Thọ 1997 X 371862779 04/08/2014 Công an tỉnh Kiên Giang

106
Trần Nguyễn Hoàng 

Diệu
2000 X 025957123 25/10/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

107 Nguyễn Hoàng Phước 1998 X 025765362 11/07/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

108
Nguyễn Thị Phương 

Thanh
1989 X 024285327 28/12/2004

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

109 Trần Gia Lạp 2000 X 079300013101 16/07/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

110
Phạm Thị Diễm 

Phương
2000 X 025982452 22/11/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

111 Võ Thành Nhân 1999 X 025856245 03/11/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

112 Lê Vũ Minh Hiếu 2000 X 079200011021 31/05/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

113 Phạm Minh Cường 2000 X 079200013479 19/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

114 Nguyễn Tam Quân 1999 X 025852052 05/10/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

115 Hoàng Thị Kiều Oanh 2000 X 174630375 07/07/2014 Công an tỉnh Thanh Hóa

116
Phạm Hồng Như 

Quỳnh
1998 X 312359702 29/10/2012 Công an tỉnh Tiền Giang

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

PIZZA VIỆT NAM



117 Nguyễn Tuyết Hạnh 2000 X 025994853 12/01/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

118 Nguyễn Thị Minh Thư 1999 X 312402128 15/11/2013 Công an tỉnh Tiền Giang

119 Nguyễn Văn Hiếu 1999 X 163404797 24/01/2014 Công an tỉnh Nam Định

120
Nguyễn Huỳnh Hoàng 

Yến
1998 X 334974114 21/09/2015 Công an tỉnh Trà Vinh

121
Nguyễn Hoàng Đức 

Anh
1998 X 025713471 28/12/2012

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

122 Phạm Minh Khoa 1998 X 079098002339 01/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

123 Phạm Công Sơn 1996 X 025492603 27/06/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

124 Phạm Thị Thủy Tiên 1998 X 251167703 07/07/2015 Công an tỉnh Lâm Đồng

125 Trần Anh Đức 1999 X 231227885 29/08/2016 Công an tỉnh Gia Lai

126 Võ Thị Tuyết Hằng 2000 X 261419917 25/12/2015 Công an tỉnh Bình Thuận

127 Nguyễn Văn Lộc 1998 X 025835467 21/03/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

128
Trần Huỳnh Thiên 

Tùng
2000 X 025835518 24/03/2014

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

129
Mai Nguyễn Thanh 

Hiền
2000 X 301733754 29/07/2015 Công an tỉnh Long An

130 Huỳnh Hữu Chí 2000 X 352501780 09/09/2014 Công an tỉnh An Giang

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

PIZZA VIỆT NAM



131 Nguyễn Ngọc Trâm 1998 X 321701119 04/09/2013 Công an tỉnh Bến Tre

132 Thái Thị Kim Hà 1996 X 025452091 21/02/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

133 Đoàn Thanh Vũ 2000 X 301683070 24/11/2017 Công an tỉnh Long An

134 Phan Anh Tuấn 1996 X 261357934 10/03/2011 Công an tỉnh Bình Thuận

135 Nguyễn Quang Trung 1999 X 025852887 19/10/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

136 Nguyễn Minh Nhật 1999 X 026016452 23/04/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

137 Lê Đức Hải 1999 X 197402254 18/06/2015 Công an tỉnh Quảng Trị

138 Phạm Huy Hoàng 2000 X 075200000052 23/02/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

139 Ngô Thị Thanh Tuyền 1998 X 212431061 05/08/2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi

140 Phạm Hoàng Tiến 1999 X 225912047 11/06/2015 Công an tỉnh Khánh Hòa

141 Huỳnh Anh Khoa 1999 X 025876980 23/02/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

142 Phan Ngọc Giàu 1999 X 312391146 04/09/2013 Công an tỉnh Tiền Giang

143 Nguyễn Trường An 1998 X 072098003205 29/03/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư

144 Nguyễn Thị Thúy Nga 1996 X 291098935 30/05/2012 Công an tỉnh Tây Ninh

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

PIZZA VIỆT NAM



145 Nguyễn Huỳnh Nam 1996 X 025486356 01/06/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

146 Nguyễn Cẩm Tú Trung 1998 X 025854442 13/01/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh

147 Nguyễn Quý Nhân sx X 011801883 14/12/2006
Công an thành phố Hà 

Nội

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM VẠN 

CƢỜNG PHÁT

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

PIZZA VIỆT NAM


